
 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả các đơn vị được lựa chọn cung cấp thực phẩm, nguyên liệu,  

suất ăn và nước uống cho các trường học trên địa bàn 

 xã Đoài Phương năm học 2025 - 2026 
 

 
 

Căn cứ Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 09/97/2025 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Hà Nội về quy định hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh các 

trường công lập  trên địa bàn thành phố năm học 2025 - 2026; Quyết định số 

28/2022/QĐ-UBND ngày 24/06/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban 

hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn 

thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Hướng dẫn số 02/BCĐ-HD ngày 15/7/2025 của Ban chỉ đạo công 

tác an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội về đánh giá về an toàn thực phẩm để tổ 

chức các bữa ăn bán trú cho học sinh các trường công lập trên địa bàn thành phố 

năm học 2025 – 2026; 

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 25/7/2025 của UBND xã Đoài 

Phương về đánh giá năng lực các cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn 

và nước uống cho bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Đoài Phương 

năm học 2025-2026; 

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-UBND xã ngày 8 tháng 8 năm 2025 của 

UBND xã về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ, điều kiện thực tế các cơ sở 

cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn và nước uống cho bữa ăn bán trú tại các 

cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Đoài Phương năm học 2025 - 2026; 

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 13/8/2025 về việc thành lập đoàn 

kiểm tra điều kiện thực tế các cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn và 

nước uống cho bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Đoài Phương 

năm học 2025-2026; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định đánh giá lựa chọn các cơ sở cung 

cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn và nước uống cho bữa ăn bán trú tại các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn xã Đoài Phương năm học 2025-2026; 

Căn cứ Báo cáo số 64/BC- HĐTĐ ngày 20 tháng 8 năm 2025 về Báo cáo kết 

quả đánh giá hồ sơ, điều kiện thực tế các cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐOÀI PHƯƠNG 

Số:           /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đoài Phương, ngày       tháng 8 năm 2025 



2 

 

suất ăn và nước uống cho các trường học trên địa bàn xã  năm học 2025 - 2026. 

Ủy ban nhân dân xã thông báo các đơn vị được lựa chọn cung cấp thực phẩm, 

nguyên liệu, suất ăn và nước uống cho bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên 

địa bàn xã Đoài Phương năm học 2025-2026 cụ thể như sau: 

1. Tổng số cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn và nước uống 

cho bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Đoài Phương năm 

học 2025-2026  tại thời điểm đánh giá là : 25 cơ sở, trong đó:  

- Cơ sở cung cấp suất ăn sẵn: 08 

- Cơ sở cung cấp nguyên liệu, thực phẩm: 06 

- Cơ sở cung cấp sữa: 07 

- Cơ sở cung cấp nước uống: 04 

2. Kết quả đánh giá 

- Số cơ sở được lựa chọn cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn và nước 

uống cho bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Đoài Phương năm 

học 2025-2026: 13 cơ sở ( Phụ lục đính kèm ) 

3. Yêu cầu thực hiện 

- Các đơn vị được lựa chọn phải thực hiện đúng cam kết trong hồ sơ đăng ký, 

tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. 

- Căn cứ thông báo này UBND xã yêu cầu phòng Kinh tế các ban ngành liên 

quan phối hợp hướng dẫn các trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện theo quy 

định. 

- Nếu phát hiện vi phạm, UBND xã sẽ xem xét xử lý, chấm dứt hợp đồng 

cung ứng và thay thế bằng đơn vị khác. 

Thông báo này được gửi đến các trường học, các đơn vị cung ứng và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan để biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế;  
- BCĐ ATTP TP Hà Nội; 
- TU-HĐND-UBND xã; 
- Thành viên Hội đồng; 
- Các trường học trên địa bàn xã; 
- Các cơ sở cung ứng cho các trường học; 
- Lưu: VT, VHXH. O(02b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

Bùi Hữu Nam 
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PHỤ LỤC 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC LỰA CHỌN CUNG CẤP THỰC PHẨM, NGUYÊN 

LIỆU, SUẤT ĂN, SỮA VÀ NƯỚC UỐNG CHO CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN 

XÃ ĐOÀI PHƯƠNG NĂM HỌC 2025 – 2026 

 
 

STT Tên cơ sở 

Mặt hàng thực phẩm/ dịch 

vụ đủ điều kiện cung cấp 

vào cơ sở giáo dục 

Ghi 

chú 

I CUNG CẤP SUẤT ĂN 

1 

Công ty TNHH dịch vụ và thương mại 

Mỹ Giang 

Địa chỉ: thôn Mỹ,  Giang, xã Phúc Thọ, 

Hà Nội 

Sđt: 0985 633 296 

Cung cấp suất ăn  

2 

CT TNHH dịch vụ thương mại 

 HC Toàn Cầu 

  Địa chỉ trụ sở:  Tổ 32, phường Ngọc 

Thuỵ, Long Biên, Hà  Nội. 

  Địa chỉ Kinh doanh: Thôn Cam Giá, An 

Tường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. 

 SĐT 0988 833 991 

Cung cấp suất ăn  

II  CUNG CẤP LƯƠNG THỰC, NGUYÊN LIỆU 

1 

HTX sản xuất và Tiêu thụ nông sản 

sạch Viên Sơn 

Địa chỉ: Số 80 Tiền Huân , Viên Sơn, 

Sơn Tây, Hà Nội. 

SĐT 0865 493 685 

 

Cung cấp nguyên liệu, thực phẩm 

(Các loại thực phẩm nguyên liệu, 

như: thịt lợn, thịt gà, thịt bò, giò, 

chả, xúc xích, rau củ quả, gia vị, 

đồ khô, sữa..) 

. 
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Hộ KD Nguyễn Thị Lan Hương 

 Địa chỉ: Số 8/2 Phố Chùa Thông , Sơn 

Lộc, Sơn Tây, Hà Nội  

SĐT: 0978 623 499 

Cung cấp nguyên liệu, thực phẩm 

(Các loại thực phẩm nguyên liệu, 

như: thịt lợn, thịt gà, thịt bò, giò, 

chả, xúc xích, rau củ quả, gia vị, 

đồ khô, sữa..) 

. 

 

3 

CT TNHH Đầu tư và thương mại và 

DV tổng hợp Tuấn Minh 

  Địa chỉ: Số nhà 11, xóm  12, thôn Đoàn 

Kết , Cổ Đông ( xã Hoà Lạc, Hà Nội). 

  SĐT 0986 265 483 

Cung cấp nguyên liệu, thực phẩm 

(Các loại thực phẩm nguyên liệu, 

như: thịt lợn, thịt gà, thịt bò, giò, 

chả, xúc xích, rau củ quả, gia vị, 

đồ khô, sữa..) 

 

4 

Công ty TNHH công nghệ thực phẩm 

VMG 

Địa chỉ: 154 đường Phú Nhi, Sơn Tây, 

Hà Nội 

SĐT: 0357 370 508 

 

Cung cấp nguyên liệu, thực phẩm 

(Các loại thực phẩm nguyên liệu, 

như: thịt lợn, thịt gà, thịt bò, giò, 

chả, xúc xích, rau củ quả, gia vị, 

đồ khô, sữa..) 
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Hộ KD Trần Văn Hoa 
  Địa chỉ: Thôn Tân Phúc, Đoài Phương, 

Hà Nội. 

  SĐT 0962 443 481 

Cung cấp gạo tẻ, gạo nếp.    

III   CUNG CẤP  SỮA 

1 

  Công ty cổ phần sữa Ba Vì 

  Địa chỉ: Thôn Hòa Trung, xã Yên Bài, 

thành phố Hà Nội 

Sđt: 0989 917 152 

 

 

Các loại thực phẩm chế biến từ 

sữa 

 

 

2 

Công ty cổ phần chế biến sữa Ba vì 

Đại chỉ: Thôn Việt Long ,Tản Lĩnh, Ba 

Vì, Hà Nội 

  Sđt: 0989 806 644 

 

Cung cấp sữa thanh trùng, tiệt 

trùng, sữa chua ăn, sữa chua 

uống Meishi. 

 

3 

 Công ty TNHH TM DV Hà Lê 

  Đại chỉ: Tầng 1, chung cư Tecco 

Garden, Đường Quang Lai, Thanh Trì, 

Hà Nội 

SĐT: 0981 006 688 

Cung cấp thực phẩm sữa và các 

loại nhãn hiệu Vinamilk 
 

IV CUNG CẤP NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI/ BÌNH 

1 

Công ty CP Tuấn Cường 

Địa chỉ: Thôn 7, xã Liên Minh, 

thành phố Hà Nội ( Đan Phượng)   

SĐT: 0981 490 409 

Nước uống đóng chai,  

đóng bình 20l  
 

2 

Công ty cổ phần tân Tây Đô Tản Viên 

Địa chỉ: Số 3/9 Hoàng Ngọc Phách, 

Phường Láng, Hà Nội. 

KD: Thôn Mỹ Khê, Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà 

Nội 

SĐT 0913 343 850 

Nước uống đóng chai, đóng bình  

20l Tản Viên 

 

 

3 

Công ty TTHH một thành viên Lâm 

Ký 

 Địa chỉ: Số 119 Quang Trung, Sơn Tây, 

Hà Nội 

SĐT 0962 132884 

 

Nước uống đóng chai,  

đóng bình 20l 
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